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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
-Địa chỉ: 43 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
-Điện thoại: ĐT: (08) 38221131 (08) 38258379 Fax: (08) 38295909
-Email: khuyennongtphcm@vnn.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT TP.Hồ Chí Minh
-Địa chỉ   : 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1 -TP. Hồ Chí Minh
-Máy trực: 08.8297652 - 82977614; Fax:08.8294764
-Email: snn@tphcm.gov.vn
-Website: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn

	Chi cục thú y
151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP.HCM. 

	ĐT: (08) 38.536.132 – 38.5361.33 
Email: chicuctytp@hcm.fpt.vn





TỈNH NINH THUẬN

· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ NINH THUẬN
-Địa chỉ: Số 291, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
-Điện thoại: 068.3823492 Fax: 068.3824356
-Email: ttknnt02@yahoo.com.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Thuận
-Địa chỉ   : 134 đường 21/8, Phan Rang, Tháp Chàm- Ninh Thuận
-Máy trực: 068.833587; Fax: 068.820900
-Email: snnnt.nt@hcm.vnn.vn
-Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Pages/Default.aspx
	 Chi cục Thú y
- Địa chỉ:  835 đường 21 tháng 8 (Tháp Chàm - Ninh Thuận)

	-ĐT: 068.3888169                
-Fax:  068.3889196
- Email: cctynt@gmail.com





 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ BÌNH PHƯỚC
-Địa chỉ: Quường quy hoạch số 30, KP Tân Trà – thị xã Đồng Xoài – Bình Phước.
-Số điện thoại/Fax: 0651.3814696
-Email: khuyennongbinhphuoc@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Phước
-Địa chỉ   : Võ Văn Tân, P. tân Bình, thị xã Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước
-Máy trực: 0651.389.948
        -Email: sonongnghiepbp@gmail.com
        -Website: http://sonongnghiepbp.gov.vn/

	Chi cục thú y
Địa chỉ: KP Tân Trà, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

	- Điện thoại: 06513. 870 131.
- Fax: 06513. 881 114.
- Email: ccty_binhphuoc@yahoo.com.vn.





TỈNH TÂY NINH
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
Địa chỉ: đường 785 Ninh Trung, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 066.3821478 Fax: 066.3828361
Email: kntayninh@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Tây Ninh
Địa chỉ   : 96 Phạm Tung, phường 3, TX. Tây Ninh- tỉnh Tây Ninh
Máy trực: 066.3822648; Fax: 066.3820236
Email: nnptnttn@hcm.vnn.vn
Website: http://sonongnghiep.tayninh.gov.vn/Pages/default.aspx

	Chi cục thú y
 Địa chỉ : 021 Phan Chu Trinh;  Phường 2; Thị Xã Tây Ninh ; Tỉnh Tây Ninh
	- Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Ô. Vũ Minh Mạnh: 0982.753122 - 066.3827351
- Điện thoại: 066 3827351 
- Fax: 066 3825601   Email: chicucthuytayninh@gmail.com




TỈNH BÌNH DƯƠNG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
-Địa chỉ: Số 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương
-Điện thoại: 0650.3836901 Fax: 0650.3838992
-Email: khuyennongbd@yahoo.com
· Sở Nông nghiệp & PTNT 
-Địa chỉ   : Tháp A tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, P.Hòa Phú - TP.TDM 
           -Máy trực: 0650.822448; Fax: 0650.829422
            -Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
           -Website: http://sonongnghiep.binhduong.gov.vn/

	Chi cục thú y
Địa chỉ: đường 30/4- phường Chánh Nghĩa- TP.Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương

	- Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Nguyễn Thanh Bình:  0650.3821681- 0937466439
-Điện thoại: 06503-822012
 -Fax: 06503-821431
 -Email: cctybinhduong@gmail.com



TỈNH ĐỒNG NAI
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
-Địa chỉ: đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
-Điện thoại: 061.3822922 Fax: 061.3822922
-Email: kndongnai94@gmail.com; knnplan@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT 
-Địa chỉ   : Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân hiệp- TP. Biên Hoà
-Máy trực: 061.3822970; Fax: 061.3827393
-Email: snnftntdn@hcm.vnn.vn
-Website: http://sonongnghiep.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx
	Chi cục thú y
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai . 
	- Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Trần Thị Lệ: 0906.277.889
Bùi Văn Mạnh: 01683.272.441
-Điện thoai : 0613.822980 - 0613.821794  Website : www.chicucthuydnai.gov.vn



TỈNH BÌNH THUẬN
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
Địa chỉ: 299 đường 19/4, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062.3839499 Fax: Email: ttknbth@vnn.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận
Địa chỉ   : 17 Thủ Khoa  Huân, phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận
Máy trực: 062.822837; Fax: 062.825725
Email: snnptnt@binhthuan.gov.vn
Website: http://snnptnt.binhthuan.gov.vn/

	Chi cục thú y
Địa chỉ : 658 Trần Hưng Đạo – Thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

	- Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Ô. Lê Tấn Bật: 0918.576828 - 062.3819192
-Điện thoại : (062) 3819192       
 -Fax : (062) 3817352



TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ BÀ RỊA VŨNG TÀU
-Địa chỉ: 498 đường CMT8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
-Điện thoại: 064.3826415 Fax: 064.3731352 – 3711810
-Email: ttqb_knbrvt@yahoo.com
· Sở Nông nghiệp & PTNT Bà Rịa- Vũng Tàu
-Địa chỉ: Số 9 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
         -Điện thoại: 064.829891
         -Fax: 064.731193
           -Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn
           -Website : http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 151 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Ô. Bùi Quang Tuấn: 0643721852 - 0902880089
-Điện thoại:  064.3828552 
- Fax: 064 3828552
-Website: http://chicucthuybrvt.org.vn/



TỈNH LONG AN
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LONG AN
-Địa chỉ: Khu phố Thanh Xuân, phường 5 thị xã Tân An, tỉnh Long An
-Điện thoại: 072.3826432 Fax: 072.3831432
-Email: nttung.ttknla@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Long An
-Địa chỉ   : 8T, QL!A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TX. Long An- tỉnh Long An
-Máy trực: 072.826409; Fax: 072.822967 - 835883
-Email: nnlongan@bdvn.vnd.net

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Phường 4 - Tp Tân An -Tỉnh Long An

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
B. Nguyễn Thị Thu Thảo: 0723 523968 - 0918 897599
-Email: cctylongan@gmail.com
-Fax: 0723 835805



TỈNH ĐỒNG THÁP
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ ĐỒNG THÁP
-Địa chỉ: 161 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
-Điện thoại: 067.3859 103 Fax: 067.3853 412
-Email: khuyennongtonghop@gmail.com


· Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp
-Địa chỉ   : Số 555, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TX Cao Lãnh- tỉnh Đồng Tháp
-Máy trực: 067.851427; Fax: 067.8535514
-Email: snnptnt@dongthap.gov.vn
-Website: http://www.dongthap.gov.vn

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 326-328 đường Điện Biên Phủ - khóm Mỹ Trung, Phường Mỹ Phú - TP Cao Lãnh
Tỉnh Đồng Tháp

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Võ Thị Hồng Anh: 067.3851310 - 0919769679
h.anhthuydt@gmail.com
-Fax: 067.3859711
-Email:Chicucthuydt1@vnn.vn




TỈNH AN GIANG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG AN GIANG
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852246 Fax: 076.3856759
Email: ttkhuyennongag@hcm.vnn.vn; ttkn@angiang.gov.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang
Địa chỉ   : Số 4 Nguyễn Du, Mỹ Bình- TP. Long Xuyên
Máy trực: 076.852164; Fax: 076.856705
Website: sonongnghiep.angiang.gov.vn

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 06 - Nguyễn Du- Phường Mỹ Đình- TP Long Xuyên- tỉnh An Giang

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Bùi Ngọc Giàu: 01232762708- 0763 852828
-Fax: 076.3856250
-Email: cctyag@vnn.vn




TỈNH TIỀN GIANG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TIỀN GIANG 
Địa chỉ: Số 80, đường ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại/Fax: 073.3976752 
Email: hanhchanhtonghop@yahoo.com.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang
Địa chỉ   : Khu phố Trung Lương, phường 10, TP.Mỹ Tho- Tiền Giang
Máy trực: 073.855686; Fax: 073.856008
Email: snnptnttg@hcm.vnn.vn

	Chi cục thú y
Địa chỉ:Số 133 - Lý thường Kiệt
- Phường 5- Tp Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Trần Thị Thu Thủy: 0972839702
Thuanhuynh.147@gmail.com
-Fax: 073.3873478
-Email: cctytiengiang@gmail.com




TỈNH VĨNH LONG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VĨNH LONG
Địa chỉ: 35/10 Trần Phú, phường 4, Thị xã Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3822702 Fax: 070.3832124
Email: khuyennongvl@yahoo.com.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long
Địa chỉ   : 107/2 Phạm Hùng, phường 9, TX. Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long
Máy trực: 070.822223; Fax: 070.823682
Email: snnvl@hcm.vnn.vn
Website: http://xttm.agroviet.gov.vn/vinhlong.nn/

	Chi cục thú y
Địa chỉ: 35 - Trần Phú  Phường 4  TX Vĩnh Long  - Vĩnh Long


	-Chi cục trưởng:
Bà Ngô Mỹ Dung:  0913.960370
-ĐT: 070.3823498
-Fax: 070.3853166
-Email: cctyvlg@hcm.vnn.vn




TỈNH BẾN TRE
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Trung Trực phường 1 Thị xã Bến Tre
Điện thoại/Fax:
Email: knbentre@yahoo.com.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Bến Tre
Địa chỉ   : Số 26, đường 3/2, phường 3 thị xã Bến Tre- tỉnh Bến Tre
Máy trực: 075.822101; Fax: 075.825294

	Chi cục Thú y
Địa chỉ: 352B Nguyễn Đình Chiểu - phường 8 - Thị xã Bến Tre -
Tỉnh Bến Tre


	 -Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Trương Tấn Liêm: 0913 645 062- 075.3829620
-ĐT: 075.3822177
 -Fax : 075.3812086
-Email:chicucthuybentre@yahoo.com.vn








TỈNH KIÊN GIANG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ KIÊN GIANG
Địa chỉ: 1224 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3864264 Fax: 077.3911204 Email: htkien_kg@yahoo.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ   : Số 1066 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá- tỉnh Kiên Giang
Máy trực: 077.812445; Fax: 077.812417
Email: snnptnt@kiengiang.gov.vn
	Chi cục thú y
 Địa chỉ:
- Tp Rạch Giá
- Tỉnh Kiên Giang

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
B. Lê Hồng Liễu: 077.3813128

Email: Chicucthuykg@gmail.com










TỈNH CẦN THƠ
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: số 04, Ngô Hữu Hạnh - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại/Fax: 0710.3820783 - 0170.3814711 
Email: ttknknct@yahoo.com.vn

· Sở Nông nghiệp & PTNT Cần Thơ
Địa chỉ   : Số 4 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều- TP. Cần Thơ
Máy trực: 071.823491; Fax: 071.820800
Email: adslnnct@vnn.vn

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 07 - Đường 30/4 phường Xuân Khánh - Quận Ninh Kiều -TP Cần Thơ - Cần Thơ
	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: 0942175531
-Fax: 0710.3739539
-Email: ccty_cantho@yahoo.com.vn






 



TỈNH HẬU GIANG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: đường D4 (khu hành chính tỉnh), KV4, P5, Thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: ĐT: 0711. 3878 873 Fax: 0711. 3870 507
Email: ttknhaugiang@yahoo.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Hậu Giang
Địa chỉ   : Đường 3/2, phường 5, TX. Vị Thanh- tỉnh Hậu Giang
Máy trực: 071..877977; Fax: 071.878938

	Chi cục thú y
Số 421 - đường Trần Hưng Đạo - phường 1 - TP. Vị Thanh –Tỉnh  Hậu Giang

	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Ngô Thị Kim Trang: 0939214800
-Fax: 0711.3878981
- Email: thuyhg@gmail.com



TỈNH TRÀ VINH
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TRÀ VINH
Địa chỉ: 20A Lê Lợi, phường 1, Thành phố Trà vinh, tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại: 074.3840171 Fax: 074.3840171
Địa chỉ: Email: khuyennongtravinh@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh
Địa chỉ   : Số 20A Lê Lợi, phường I- TX. Trà Vinh
Máy trực: 074.840301; Fax: 074.840072

	Chi cục thú y
Số 109- Phạm Ngũ Lão- Phường 1- Tp. Trà Vinh– tỉnh Trà Vinh

	-Ô.Chi cục trưởng
Ngô Đức Thạnh: 074.3840116-
0913.606934
-Fax:074.3840861
-Email: cctytravinh@hcm.vnn.vn
cctytravinh@yahoo.com.vn



TỈNH SÓC TRĂNG
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: số 14 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: 079.3821101. Fax: 079.3825919 
Email: ttknst@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Sóc Trăng
Địa chỉ   : 33 Hùng Vương- TX. Sóc Trăng
Máy trực: 079.821913; Fax: 079.826086

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 109 – đường Hùng Vương  – Phường 6-  TP Sóc Trăng- Tỉnh Sóc Trăng
	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
Lê Văn Quang: 0918573883- 0793 3611832
-Fax: 079.3822881
-Email: cctysoctrang@gmail.com




TỈNH BẠC LIÊU
· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 457, đường 23/8 phường 8 Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3949006 Fax: 0781.3949007
Email: phongtchc.knknbl@gmail.com


· Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu
Địa chỉ   : 11/1 Võ Thị Sáu, phường 7, TX. Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu
Máy trực: 0781.823826; Fax: 0781.823944

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Quốc lộ 1A- Phường 8– Thị xã Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

	-Chi cục trưởng
Lâm Trí Thông : 0781.3827625 - 0918.165074
-Fax:0781.3822344
-Email: ccthuyblieu@yahoo.com




TỈNH CÀ MAU

· TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG CÀ MAU
Địa chỉ: 155, đường lý Thường Kiệt, Khóm 7 phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0780.3847629 Fax: 0780.3847629
Email: trungtamknkncm@gmail.com

· Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau
Địa chỉ   : 49A Hùng vương, phường 5- TP. Cà Mau
Máy trực: 0780.831500; Fax: 0780.832937
Email: snnvptntcm@hcm.vnn.vn

	Chi cục thú y
Địa chỉ: Số 01 -đường Bông Văn Dĩa -
xóm 4 - phường 5 -TP Cà Mau –Tỉnh Cà Mau
	-Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin
Lâm Trần Bảo Trân: 0780.3830791
ptchcccty@gmail.com
-Fax: 0780.3815270
-Email: cctycm@hcm.vnn.vn




